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STT Họ và tên

1 Lê Minh Long Vụ trưởng Vụ Công tố và Kiểm sát điều tra án trật tự xã hội

2 Phùng Đức Khiêm
Phó Vụ trưởng Vụ Công tố và Kiểm sát điều tra án trật tự xã

hội

3 Trần Thị Quế
Kiểm sát viên cao cấp, Vụ Công tố và Kiểm sát điều tra án trật

tự xã hội

4 Lưu Tiến Độ
Kiểm sát viên trung cấp, Vụ Công tố và Kiểm sát điều tra án

trật tự xã hội

5 Nguyễn Thị Thúy An
Kiểm sát viên trung cấp, Vụ Công tố và Kiểm sát điều tra án

trật tự xã hội

6 Trần Đình Hải
Kiểm sát viên trung cấp, Vụ Công tố và Kiểm sát điều tra án

trật tự xã hội

1 Đào Văn Cường
Phó Vụ trưởng Vụ Công tố và Kiểm sát điều tra án trật tự xã

hội

2 Đặng Việt Hà
Kiểm sát viên cao cấp, Vụ Công tố và Kiểm sát điều tra án trật

tự xã hội

3 Nguyễn Công Cường
Kiểm tra viên chính, Vụ Công tố và Kiểm sát điều tra án trật tự

xã hội

4 Nguyễn Thị Nương
Kiểm sát viên trung cấp, Vụ Công tố và Kiểm sát điều tra án

trật tự xã hội

5 Nguyễn Thị Thùy Dương Kiểm sát viên sơ cấp, Vụ Công tố và Kiểm sát án trật tự xã hội

6 Nguyễn Thảo Trang
Kiểm tra viên, Vụ Công tố và Kiểm sát điều tra án trật tự xã

hội

(Kèm theo Quyết định số 33/QĐ-VKSTC ngày  24/9/2025 của Viện trưởng VKSND tối cao)

VỤ CÔNG TỐ VÀ KIỂM SÁT ĐIỀU TRA ÁN TRẬT TỰ XÃ HỘI

1 Một số biện pháp nâng cao hiệu quả công tác theo

dõi, chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ và trả lời thỉnh

thị các vụ án xâm phạm trật tự xã hội

2 Nhận diện một số hành vi, phương thức, thủ đoạn

phạm tội mới liên quan đến tín dụng đen, đòi nợ

thuê, tội phạm lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm chiếm

đoạt tài sản và tội phạm sử dụng công nghệ cao

trong tình hình mới

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

HỘI ĐỒNG XÉT, ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN 

SÁNG KIẾN NGÀNH KSND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SÁNG KIẾN ĐƯỢC CÔNG NHẬN

Sáng kiến được áp dụng hiệu quả, có khả năng nhân rộng trong ngành KSND trên phạm vi toàn quốc năm 2025

STT Tên sáng kiến
Tác giả

Chức vụ, chức danh, đơn vị công tác
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STT Họ và tên
STT Tên sáng kiến

Tác giả
Chức vụ, chức danh, đơn vị công tác

1 Đỗ Văn Thắng
Phó Vụ trưởng Vụ Công tố và Kiểm sát điều tra án trật tự xã

hội

2 Phạm Thị Vân Anh
Kiểm sát viên cao cấp, Vụ Công tố và Kiểm sát điều tra án trật

tự xã hội

3 Nguyễn Thị Nhung
Kiểm sát viên trung cấp, Vụ Công tố và Kiểm sát điều tra án

trật tự xã hội

4 Nguyễn Văn Linh
Kiểm sát viên sơ cấp, Vụ Công tố và Kiểm sát điều tra án trật

tự xã hội

5 Lê Thanh Hà
Kiểm sát viên sơ cấp, Vụ Công tố và Kiểm sát điều tra án trật

tự xã hội

1 Hồ Đức Anh Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao 

2 Nguyễn Hoài Nam
Vụ trưởng Vụ Công tố và Kiểm sát điều tra án kinh tế, tham

nhũng

3 Phạm Văn An
Phó Vụ trưởng Vụ Công tố và Kiểm sát điều tra án kinh tế,

tham nhũng

4 Dương Mạnh Hoàng
Phó Vụ trưởng Vụ Công tố và Kiểm sát điều tra án kinh tế,

tham nhũng

5 Đặng Thị Hồng Thuỷ
Kiểm sát viên cao cấp, Vụ Công tố và Kiểm sát điều tra án

kinh tế, tham nhũng

6 Nguyễn Huy Khánh
Kiểm sát viên cao cấp, Vụ Công tố và Kiểm sát điều tra án

kinh tế, tham nhũng

7 Trần Thế Linh
Kiểm sát viên cao cấp, Vụ Công tố và Kiểm sát điều tra án

kinh tế, tham nhũng

8 Trần Thị Nết
Kiểm sát viên trung cấp, Vụ Công tố và Kiểm sát điều tra án

kinh tế, tham nhũng

9 Nguyễn Thị Minh Hiền
Kiểm sát viên trung cấp, Vụ Công tố và Kiểm sát điều tra án

kinh tế, tham nhũng

10 Bùi Nguyên Bằng
Kiểm sát viên sơ cấp, Vụ Công tố và Kiểm sát điều tra án kinh

tế, tham nhũng

VỤ CÔNG TỐ VÀ KIỂM SÁT ĐIỀU TRA ÁN KINH TẾ, THAM NHŨNG

4 Nâng cao chất lượng công tác phối hợp trong điều

tra, truy tố, xét xử vắng mặt bị can, bị cáo

3 Một số vấn đề cần lưu ý khi thực hành quyền công

tố, kiểm sát việc thu thập, kiểm tra, đánh giá và sử

dụng các chứng cứ trong các vụ án liên quan đến

tín dụng đen, đòi nợ thuê và các vụ án dùng thủ

đoạn sử dụng công nghệ cao
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STT Họ và tên
STT Tên sáng kiến

Tác giả
Chức vụ, chức danh, đơn vị công tác

1 Hồ Đức Anh Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao 

2 Nguyễn Hoài Nam
Vụ trưởng Vụ Công tố và Kiểm sát điều tra án kinh tế, tham

nhũng

3 Phạm Văn An
Phó Vụ trưởng Vụ Công tố và Kiểm sát điều tra án kinh tế,

tham nhũng

4 Dương Mạnh Hoàng
Phó Vụ trưởng Vụ Công tố và Kiểm sát điều tra án kinh tế,

tham nhũng

5 Nguyễn Huy Khánh
Kiểm sát viên cao cấp, Vụ Công tố và Kiểm sát điều tra án

kinh tế, tham nhũng

6 Bùi Nguyên Bằng
Kiểm sát viên sơ cấp, Vụ Công tố và Kiểm sát điều tra án kinh

tế, tham nhũng

7 Nguyễn Huy Tài Kiểm tra viên, Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tối cao

8 Phạm Thuỳ Dung
Chuyên viên, Vụ Công tố và Kiểm sát điều tra án kinh tế, tham

nhũng

1 Dương Mạnh Hoàng 
Phó Vụ trưởng Vụ Công tố và Kiểm sát điều tra án kinh tế,

tham nhũng

2 Nguyễn Nhật Tuấn
Kiểm sát viên cao cấp, Vụ Công tố và Kiểm sát điều tra án

kinh tế, tham nhũng

3 Lã Thị Thu Thuỷ 
Kiểm sát viên trung cấp, Vụ Công tố và Kiểm sát điều tra án

kinh tế, tham nhũng

4 Trịnh Thị Phương
Kiểm sát viên trung cấp, Vụ Công tố và Kiểm sát điều tra án

kinh tế, tham nhũng

5 Nguyễn Thị Thanh Tuyền
Kiểm sát viên trung cấp, Vụ Công tố và Kiểm sát điều tra án

kinh tế, tham nhũng

6 Trần Thị Lý
Kiểm sát viên sơ cấp, Vụ Công tố và Kiểm sát điều tra án kinh

tế, tham nhũng

7 Vũ Thị Tuyết Nhung
Kiểm sát viên sơ cấp, Vụ Công tố và Kiểm sát điều tra án kinh

tế, tham nhũng

5 Công tác tham mưu ban hành Kiến nghị sửa đổi cơ

chế nhằm ngăn chặn, phòng ngừa vi phạm, tội

phạm

6 Tăng cường công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong

lĩnh vực thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt

động tư pháp
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STT Họ và tên
STT Tên sáng kiến

Tác giả
Chức vụ, chức danh, đơn vị công tác

1 Hồ Đức Anh Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao 

2 Phạm Văn Dũng
Phó Vụ trưởng Vụ Công tố và Kiểm sát điều tra án kinh tế,

tham nhũng

3 Nguyễn Đăng Lâm
Kiểm sát viên cao cấp, Vụ Công tố và Kiểm sát điều tra án

kinh tế, tham nhũng

4 Lã Thị Thu Thuỷ 
Kiểm sát viên trung cấp, Vụ Công tố và Kiểm sát điều tra án

kinh tế, tham nhũng

5 Phạm Công Lưu
Kiểm sát viên trung cấp, Vụ Công tố và Kiểm sát điều tra án

kinh tế, tham nhũng

1 Nguyễn Quang Dũng Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao

2 Lại Viết Quang Vụ trưởng Vụ Công tố và Kiểm sát xét xử hình sự

3 Phan Hải Đăng Phó Vụ trưởng Vụ Công tố và Kiểm sát xét xử hình sự

4 Phạm Đức
Kiểm sát viên trung cấp, Vụ Công tố và Kiểm sát xét xử hình

sự

5 Nguyễn Thị Thanh Tú
Kiểm sát viên trung cấp, Vụ Công tố và Kiểm sát xét xử hình

sự

6 Nguyễn Thế Anh Kiểm sát viên cao cấp, Vụ Công tố và Kiểm sát xét xử hình sự

7 Nguyễn Quỳnh Anh
Kiểm sát viên trung cấp, Vụ Công tố và Kiểm sát xét xử hình

sự

8 Nguyễn Duy Quang
Kiểm sát viên trung cấp, Vụ Công tố và Kiểm sát xét xử hình

sự

9 Nguyễn Thị Hương Kiểm sát viên cao cấp, Vụ Công tố và Kiểm sát xét xử hình sự

7 Nâng cao chất lượng công tác phối hợp giữa Cơ

quan điều tra, Viện kiểm sát và Kiểm toán nhà

nước trong việc trao đổi, chuyển thông tin và kiến

nghị xem xét, khởi tố vụ việc có dấu hiệu tội phạm

được phát hiện thông qua hoạt động kiểm toán của

Kiểm toán nhà nước

VỤ CÔNG TỐ VÀ KIỂM SÁT XÉT XỬ HÌNH SỰ 

8 Rà soát, đánh giá những bất cập trong Bộ luật hình

sự, Bộ luật Tố tụng hình sự và Luật Thi hành án

hình sự liên quan đến thi hành án tử hình; nghiên

cứu giảm bớt tội danh bị áp dụng hình phạt tử hình;

tăng cường áp dụng biện pháp chuyển đổi tử hình

phạt tử hình sang hình phạt tù
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STT Họ và tên
STT Tên sáng kiến

Tác giả
Chức vụ, chức danh, đơn vị công tác

10 Lại Thị Thu Hương Kiểm sát viên cao cấp, Vụ Công tố và Kiểm sát xét xử hình sự

11 Trần Linh Châu
Kiểm sát viên trung cấp, Vụ Công tố và Kiểm sát xét xử hình

sự

12 Uông Thị Ngọc Lâm Kiểm tra viên Vụ Công tố và Kiểm sát xét xử hình sự

13 Nguyễn Thành Đông Kiểm tra viên Vụ Công tố và Kiểm sát xét xử hình sự

1 Phạm Hoàng Diệu Linh Phó Vụ trưởng Vụ Kiểm sát án dân sự

2 Đoàn Thị Thu Kiểm sát viên cao cấp, Vụ Kiểm sát án dân sự

3 Nguyễn Thanh Huyền Kiểm sát viên cao cấp, Vụ Kiểm sát án dân sự

4 Bùi Quý Sửu Kiểm tra viên chính, Vụ Kiểm sát án dân sự

5 Trần Thùy Dương Kiểm sát viên trung cấp, Vụ Kiểm sát án dân sự

6 Nguyễn Hữu Cơ Kiểm sát viên sơ cấp, Vụ Kiểm sát án dân sự

1 Nguyễn Kim Sáu Vụ trưởng Vụ Kiểm sát án hành chính, kinh doanh thương mại

2 Đoàn Văn Thắng
Phó Vụ trưởng Vụ trưởng Vụ Kiểm sát án hành chính, kinh

doanh thương mại

3 Trần Thị Luận
Kiểm sát viên cao cấp, Vụ trưởng Vụ Kiểm sát án hành chính,

kinh doanh thương mại

4 Thái Văn Đoàn
Kiểm sát viên cao cấp, Vụ trưởng Vụ Kiểm sát án hành chính,

kinh doanh thương mại

5 Mai Hồng Anh
Kiểm sát viên trung cấp, Vụ trưởng Vụ Kiểm sát án hành

chính, kinh doanh thương mại

9 Nâng cao chất lượng giải quyết đơn đề nghị kháng

nghị giám đốc thẩm, tái thẩm các vụ việc dân sự,

hôn nhân và gia đình

VỤ KIỂM SÁT ÁN HÀNH CHÍNH, KINH DOANH THƯƠNG MẠI

10 Kiểm sát việc giải quyết theo thủ tục giám đốc

thẩm, tái thẩm một số vụ án kinh doanh thương

mại, lao động điển hình - Bình luận và bài học kinh

nghiệm

8 Rà soát, đánh giá những bất cập trong Bộ luật hình

sự, Bộ luật Tố tụng hình sự và Luật Thi hành án

hình sự liên quan đến thi hành án tử hình; nghiên

cứu giảm bớt tội danh bị áp dụng hình phạt tử hình;

tăng cường áp dụng biện pháp chuyển đổi tử hình

phạt tử hình sang hình phạt tù

VỤ KIỂM SÁT ÁN DÂN SỰ
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STT Họ và tên
STT Tên sáng kiến

Tác giả
Chức vụ, chức danh, đơn vị công tác

1 Phạm Văn Cần
Viện trưởng Viện Công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm tại Đà

Nẵng

2 Phan Văn Tâm
Phó Vụ trưởng Vụ Kiểm sát án hành chính, kinh doanh thương

mại

3 Phạm Tấn Ánh Phó Vụ trưởng Vụ Công tố và Kiểm sát xét xử hình sự

4 Quách Hòa Bình
Kiểm sát viên cao cấp, Vụ Kiểm sát án hành chính, kinh doanh

thương mại

5 Trần Hoàng My
Kiểm sát viên trung cấp, Vụ Kiểm sát án hành chính, kinh

doanh thương mại

6 Dương Thanh Tùng
Kiểm sát viên sơ cấp, Vụ Kiểm sát án hành chính, kinh doanh

thương mại

7 Trịnh Thị Ngọc
Kiểm tra viên, Vụ Kiểm sát án hành chính, kinh doanh thương

mại

8 Phạm Thị Liên Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk

9 Lê Hồng Văn Trưởng phòng, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk

1 Phạm Văn Cần
Viện trưởng Viện Công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm tại Đà

Nẵng

2 Phan Văn Tâm
Phó Vụ trưởng Vụ Kiểm sát án hành chính, kinh doanh thương

mại

3 Phạm Tấn Ánh Phó Vụ trưởng Vụ Công tố và Kiểm sát xét xử hình sự

11 Nâng cao chất lượng công tác kiểm sát việc giải

quyết các vụ án hành chính và hiệu lực quản lý nhà

nước về đất đai

12 Hạn chế Bản án, Quyết định giải quyết vụ án hành

chính bị Tòa án tuyên hủy, sửa có trách nhiệm của

Viện kiểm sát

VIỆN CÔNG TỐ VÀ KIỂM SÁT XÉT XỬ PHÚC THẨM TẠI ĐÀ NẴNG
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STT Họ và tên
STT Tên sáng kiến

Tác giả
Chức vụ, chức danh, đơn vị công tác

4 Quách Hòa Bình
Kiểm sát viên cao cấp, Vụ Kiểm sát án hành chính, kinh doanh

thương mại

5 Trần Hoàng My
Kiểm sát viên trung cấp, Vụ Kiểm sát án hành chính, kinh

doanh thương mại

6 Dương Thanh Tùng
Kiểm sát viên sơ cấp, Vụ Kiểm sát án hành chính, kinh doanh

thương mại

7 Trịnh Thị Ngọc
Kiểm tra viên, Vụ Kiểm sát án hành chính, kinh doanh thương

mại

1 Đỗ Xuân Ân Phó Vụ trưởng Kiểm sát án dân sự

2 Đoàn Ngọc Thanh
Kiểm sát viên cao cấp, Viện Công tố và kiểm sát xét xử phúc

thẩm tại Đà Nẵng

3 Phạm Thị Nguyệt Minh
Kiểm sát viên cao cấp, Viện Công tố và kiểm sát xét xử phúc

thẩm tại Đà Nẵng

4 Nguyễn Thị Hà Kiểm sát viên cao cấp, Vụ Kiểm sát án dân sự

5 Trần Anh Quân Kiểm sát viên trung cấp, Vụ Kiểm sát án dân sự

6 Đinh Thị Sa
Kiểm tra viên chính, Viện Công tố và kiểm sát xét xử phúc

thẩm tại Đà Nẵng

7 Đào Hữu Như Mai Kiểm sát viên trung cấp, Vụ Kiểm sát án dân sự

8 Nguyễn Đức Khoa Kiểm sát viên sơ cấp, Vụ Kiểm sát án dân sự

9 Vũ Mạnh Hùng Kiểm sát viên sơ cấp, Vụ Kiểm sát án dân sự

10 Phạm Thị Thanh Thủy Kiểm sát viên sơ cấp, Vụ Kiểm sát án dân sự

12 Hạn chế Bản án, Quyết định giải quyết vụ án hành

chính bị Tòa án tuyên hủy, sửa có trách nhiệm của

Viện kiểm sát

13 Công tác phối hợp giữa Viện cấp cao 2 và Viện 

kiểm sát địa phương trong khu vực Miền Trung - 

Tây Nguyên trong việc nâng cao chất lượng kháng 

nghị phúc thẩm trong lĩnh vực dân sự, hôn nhân và 

gia đình



8

STT Họ và tên
STT Tên sáng kiến

Tác giả
Chức vụ, chức danh, đơn vị công tác

1 Phạm Văn Cần
Viện trưởng Viện Công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm tại Đà

Nẵng

2 Nguyễn Văn Chiến Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng

3 Nguyễn Xuân Thanh
Phó Viện trưởng Viện Công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm

tại Đà Nẵng

4 Trần Thị Thắng
Kiểm sát viên cao cấp, Vụ Kiểm sát án hành chính, kinh doanh

thương mại

5 Bùi Thị Thủy
Kiểm sát viên trung cấp, Vụ Kiểm sát án hành chính, kinh

doanh thương mại

6 Trần Hoàng Hưng
Kiểm sát viên sơ cấp, Vụ Kiểm sát án hành chính, kinh doanh

thương mại

7 Bạch Thị Phương
Nhân viên, Văn phòng, Viện Công tố và kiểm sát xét xử phúc

thẩm tại Đà Nẵng

1 Phạm Văn Cần
Viện trưởng Viện Công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm tại Đà

Nẵng

2 Trần Đức Dương
Phó Viện trưởng Viện Công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm

tại Đà Nẵng

3 Lê Ra
Nguyên Viện trưởng Viện 1 Viện kiểm sát nhân dân cấp cao

tại Đà Nẵng

4 Đoàn Minh Lộc
Kiểm sát viên cao cấp, Viện Công tố và kiểm sát xét xử phúc

thẩm tại Đà Nẵng

5 Quách Đức Dũng
Kiểm sát viên cao cấp, Viện Công tố và kiểm sát xét xử phúc

thẩm tại Đà Nẵng

6 Nguyễn Chiến
Kiểm sát viên cao cấp, Viện Công tố và kiểm sát xét xử phúc

thẩm tại Đà Nẵng

7 Võ Ngọc Luyện Kiểm sát viên cao cấp, Vụ Công tố và Kiểm sát xét xử hình sự

8 Phạm Đức Toàn
Kiểm sát viên trung cấp, Viện Công tố và kiểm sát xét xử phúc

thẩm tại Đà Nẵng

9 Trần Hà Tuấn Kiểm sát viên sơ cấp, Vụ Công tố và Kiểm sát xét xử hình sự

10 Bạch Thị Phương
Nhân viên, Viện Công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm tại Đà

Nẵng

14 Nâng cao chất lượng công tác kháng nghị phúc

thẩm, kỹ năng phát hiện vi phạm bản án, quyết định

của Tòa án để thông báo kháng nghị theo thủ tục

giám đốc thẩm, tái thẩm đối với vụ án kinh doanh,

thương mại, lao động

15 Xác định trách nhiệm của Viện kiểm sát khi Bản

án, Quyết định của Tòa án bị sửa, hủy và kháng

nghị, kiến nghị của Viện kiểm sát không được chấp

nhận, từ thực tiễn công tác thực hành quyền công tố

và kiểm sát xét xử án hình sự khu vực Miền Trung -

Tây Nguyên
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STT Họ và tên
STT Tên sáng kiến

Tác giả
Chức vụ, chức danh, đơn vị công tác

1 Nguyễn Văn Chiến Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng

2 Nguyễn Xuân Thanh
Phó Viện trưởng Viện Công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm

tại Đà Nẵng

3 Lê Văn Thành
Phó Viện trưởng Viện Công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm

tại Đà Nẵng

4 Đinh Văn Chánh
Kiểm sát viên cao cấp, Vụ Kiểm sát án hành chính, kinh doanh

thương mại

5 Trần Thị Thắng
Kiểm sát viên cao cấp, Vụ Kiểm sát án hành chính, kinh doanh

thương mại

6 Nguyễn Văn Thân
Kiểm sát viên sơ cấp, Vụ Kiểm sát án hành chính, kinh doanh

thương mại

7 Đặng Thùy Linh
Nhân viên, Viện Công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm tại Đà

Nẵng

1 Lê Ngọc Duy Phó Trưởng khoa Trường Đại học Kiểm sát

2 Vũ Thị Hồng Vân Nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kiểm sát

3 Nguyễn Văn Khoát Hiệu trưởng Trường Đại học Kiểm sát

4 Vũ Đức Hạnh Trưởng khoa Trường Đại học Kiểm sát

5 Nguyễn Thị Thế Trưởng khoa Trường Đại học Kiểm sát

6 Nguyễn Văn Tiến Phó Trưởng khoa Trường Đại học Kiểm sát

7 Hà Thị Hằng Trưởng Bộ môn, Trường Đại học Kiểm sát

8 Lê Thu Hà Phó Trưởng Bộ môn, Trường Đại học Kiểm sát

9 Lê Phương Thanh Giảng viên, Trường Đại học Kiểm sát

10 Nguyễn Thị Thúy Hồng Chuyên viên, Trường Đại học Kiểm sát

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIỂM SÁT

17 Nâng cao vai trò của Viện kiểm sát nhân dân trong

bảo vệ quyền con người, quyền công dân qua công

tác kiểm sát việc giải quyết vụ án dân sự, vụ án

hành chính

16 Nâng cao công tác kiểm sát giải quyết các vụ án

hình sự, vụ việc dân sự, kinh doanh, thương mại

liên quan đến hoạt động tín dụng tại khu vực Miền

Trung - Tây Nguyên năm 2023-2024, kiến nghị

những biện pháp phòng ngừa vi phạm, tội phạm
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STT Họ và tên
STT Tên sáng kiến

Tác giả
Chức vụ, chức danh, đơn vị công tác

1 Trần Hải Quân Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao

2 Nguyễn Văn Thắng Tổng Biên tập Báo Bảo vệ pháp luật

3 Phan Thị Kim Hoa Phó Tổng Biên tập Báo Bảo vệ pháp luật

4 Vũ Mạnh Hà Phó Tổng Biên tập Báo Bảo vệ pháp luật

5 Nguyễn Thị Thu Huyền Trưởng phòng Truyền hình Kiểm sát nhân dân 

1 Hoàng Minh Tiến Cục trưởng Cục Thống kê tội phạm và chuyển đổi số

2 Đinh Văn Kết Phó Trưởng phòng Cục Thống kê tội phạm và chuyển đổi số

3 Đặng Ngọc Hải Chuyên viên, Cục Thống kê tội phạm và chuyển đổi số

4 Nguyễn Quang Minh Chuyên viên, Cục Thống kê tội phạm và chuyển đổi số

5 Đỗ Thị Hồng Kiểm tra viên Cục Thống kê tội phạm và chuyển đổi số

6 Phạm Tiến Thắng Chuyên viên, Cục Thống kê tội phạm và chuyển đổi số

1 Nguyễn Xuân Hà Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế

2 Phạm Thị Thùy Linh Trưởng phòng Vụ Pháp chế

3 Lương Thành An Kiểm sát viên sơ cấp Vụ Pháp chế

4 Hồ Xuân Huy Phó Trưởng phòng Vụ Pháp chế

5 Nguyễn Thanh Tùng
Kiểm sát viên sơ cấp Viện kiểm sát nhân dân khu vực 6, tỉnh

Bắc Ninh 

6 Lê Việt Đức
Phó viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân khu vực 4, thành phố

Hà Nội 

CỤC THỐNG KẾ TỘI PHẠM VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ

19 Quản lý văn bản trong ngành Kiểm sát nhân dân

VỤ PHÁP CHẾ

20 Hoàn thiện pháp luật hình sự về các tội đánh bạc, 

tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc

BÁO BẢO VỆ PHÁP LUẬT

18 Đột phá trong công tác tuyên truyền về ngành Kiểm

sát nhân dân thông qua việc ký kết Chương trình

phối hợp với Đài truyền hình Việt Nam và tổ chức

sản xuất Chương trình "Hồ sơ Công tố - Kiểm sát"

phát sóng trên kênh VTV1
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STT Họ và tên
STT Tên sáng kiến

Tác giả
Chức vụ, chức danh, đơn vị công tác

7 Nguyễn Thị Tâm Phó trưởng phòng Vụ Pháp chế

8 Phí Thị Ngọc Hương Kiểm sát viên trung cấp Vụ Pháp chế

9 Vy Quốc Phát Kiểm tra viên Vụ Pháp chế

1 Nguyễn Huy Tiến Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao 

2 Hoàng Thị Quỳnh Chi Vụ trưởng Vụ Pháp chế

3 Đỗ Văn Thường Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế

4 Nguyễn Xuân Hưởng Phó Viện trưởng Viện khoa học kiểm sát

5 Phạm Hải Anh Phó Chánh Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tối cao

6 Nguyễn Thị Huyền Trang Phó Trưởng phòng Vụ Pháp chế

7 Kiều Thị Hà Kiểm sát viên sơ cấp Vụ Pháp chế

1 Nguyễn Huy Tiến Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao 

2 Hoàng Thị Quỳnh Chi Vụ trưởng Vụ Pháp chế

3 Nguyễn Xuân Hà Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế

4 Đỗ Văn Thường Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế

5 Phạm Thị Thùy Linh Trưởng phòng Vụ Pháp chế

6 Phạm Hải Anh Phó Chánh Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tối cao 

7 Nguyễn Thị Tâm Phó Trưởng phòng Vụ Pháp chế

8 Vy Quốc Phát Kiểm tra viên Vụ Pháp chế

9 Lương Thành An Kiểm sát viên sơ cấp, Vụ Pháp chế

21 Đổi mới, hoàn thiện tổ chức và hoạt động của Viện

kiểm sát nhân dân theo yêu cầu mới

22 Nâng cao hiệu quả thực hiện quyền quyết định việc

buộc tội của VKSND đáp ứng yêu cầu xây dựng

Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

trong giai đoạn mới

20 Hoàn thiện pháp luật hình sự về các tội đánh bạc, 

tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc
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STT Họ và tên
STT Tên sáng kiến

Tác giả
Chức vụ, chức danh, đơn vị công tác

1 Nguyễn Huy Tiến Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao 

2 Hoàng Thị Quỳnh Chi Vụ trưởng Vụ Pháp chế

3 Nguyễn Xuân Hà Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế

4 Đỗ Văn Thường Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế

5 Phạm Thị Thùy Linh Trưởng phòng Vụ Pháp chế

6 Phạm Hải Anh Phó Chánh Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tối cao 

7 Nguyễn Thị Tâm Phó Trưởng phòng Vụ Pháp chế

8 Vy Quốc Phát Kiểm tra viên, Vụ Pháp chế

9 Lương Thành An Kiểm sát viên sơ cấp, Vụ Pháp chế

1 Nguyễn Huy Tiến Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao 

2 Hoàng Thị Quỳnh Chi Vụ trưởng Vụ Pháp chế

3 Mai Thị Nam Chánh Thanh tra

4 Mai Trung Thành Vụ trưởng Vụ Công tố và Kiểm sát điều tra án an ninh

5 Đỗ Văn Thường Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế

6 Hoàng Thành Nam
Kiểm sát viên cao cấp Vụ Công tố và Kiểm sát điều tra án an

ninh

7 Nguyễn Thị Tâm Phó Trưởng phòng Vụ Pháp chế

8 Phạm Hải Anh Phó Chánh Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tối cao 

9 Lương Thành An Kiểm sát viên sơ cấp, Vụ Pháp chế

24 Hoàn thiện cơ chế để tăng cường kiểm soát bên

trong việc thực hành quyền công tố

23 Hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thi hành

các quy định của pháp luật hình sự
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STT Họ và tên
STT Tên sáng kiến

Tác giả
Chức vụ, chức danh, đơn vị công tác

1 Hoàng Thị Quỳnh Chi Vụ trưởng Vụ Pháp chế

2 Nguyễn Xuân Hưởng Phó Viện trưởng Viện Khoa học kiểm sát

3 Nguyễn Văn Dũng Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội

4 Bùi Thị Hồng Anh Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội

5 Lê Văn Phương
Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân khu vực 10, thành phố Đà

Nẵng

6 Nguyễn Thị Huyền Trang Phó Trưởng phòng Vụ Pháp chế

7 Nguyễn Toán Cường Phó Trưởng phòng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh

8 Nguyễn Thanh Hương Kiểm sát viên sơ cấp, Vụ Pháp chế

9 Đặng Thị Yến Kiểm sát viên sơ cấp, Vụ Pháp chế

1 Nguyễn Huy Tiến Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao 

2 Nguyễn Đức Thái Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao

3 Hoàng Thị Quỳnh Chi Vụ trưởng Vụ Pháp chế 

4 Vũ Thị Hải Yến Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế và tương trợ tư pháp về hình sự

5 Nguyễn Xuân Hà Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế

6 Phạm Hoàng Diệu Linh Phó Vụ trưởng Vụ Kiểm sát án dân sự

7 Đoàn Văn Thắng
Phó Vụ trưởng Vụ Kiểm sát án hành chính, kinh doanh thương

mại

8 Bùi Việt Dương
Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế và tương trợ tư pháp về

hình sự

25 Hoàn thiện quy định của Luật Tổ chức Viện kiểm

sát nhân dân năm 2014

26 Hoàn thiện quy định pháp luật về khởi kiện vụ án

dân sự trong trường hợp chủ thể các quyền dân sự

là nhóm dễ bị tổn thương hoặc trường hợp liên

quan đến lợi ích công nhưng không có người đứng

ra khởi kiện.
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STT Họ và tên
STT Tên sáng kiến

Tác giả
Chức vụ, chức danh, đơn vị công tác

9 Đào Thịnh Cường Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội

10 Lê Văn Đông Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

11 Nguyễn Ngọc Phúc Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang

12 Phạm Thị Đào Trưởng phòng Vụ Pháp chế

13 Phạm Hải Anh Phó Chánh Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tối cao

14 Hồ Xuân Huy Phó Trưởng phòng Vụ Pháp chế

15 Nguyễn Thị Hương Kiểm sát viên sơ cấp, Vụ Pháp chế

16 Vũ Thùy Linh Kiểm sát viên sơ cấp, Vụ Pháp chế

1 Đỗ Văn Thường Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế

2 Bùi Thị Hồng Anh Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội

3 Lê Đức Huy
Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân khu vực 5, Thành

phố Hồ Chí Minh 

4 Nguyễn Phương Thảo Phó Trưởng phòng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh 

5 Nguyễn Thị Tâm Phó Trưởng phòng Vụ Pháp chế

6 Mai Thị Thanh Thảo Phó Trưởng phòng Vụ Pháp chế

7 Lê Thị Linh Kiểm tra viên chính, Vụ Pháp chế

8 Nguyễn Thị Khánh Hòa
Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ

Chí Minh

9 Đặng Thị Yến Kiểm sát viên sơ cấp, Vụ Pháp chế

10 Nguyễn Trọng Tiến Kiểm tra viên, Vụ Pháp chế

27 Xây dựng Biên niên sử năm 2023 của ngành Kiểm 

sát nhân dân

26 Hoàn thiện quy định pháp luật về khởi kiện vụ án

dân sự trong trường hợp chủ thể các quyền dân sự

là nhóm dễ bị tổn thương hoặc trường hợp liên

quan đến lợi ích công nhưng không có người đứng

ra khởi kiện.
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STT Họ và tên
STT Tên sáng kiến

Tác giả
Chức vụ, chức danh, đơn vị công tác

1 Hoàng Thị Quỳnh Chi Vụ trưởng Vụ Pháp chế

2 Đỗ Văn Thường Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế

3 Nguyễn Xuân Hà Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ

4 Nguyễn Văn Dũng Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội

5 Phạm Hải Anh Phó Chánh Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tối cao 

6 Phạm Thị Thùy Linh Trưởng phòng Vụ Pháp chế

7 Nguyễn Thị Tâm Phó Trưởng phòng Vụ Pháp chế

8 Hồ Xuân Huy Phó Trưởng phòng Vụ Pháp chế

9 Vy Quốc Phát Kiểm tra viên, Vụ Pháp chế

10 Lê Minh Tuấn Chuyên viên, Cục Tài Chính

11 Trần Quỳnh Hoa Kiểm tra viên chính, Vụ Kiểm sát thi hành án dân sự

12 Lương Thành An Kiểm sát viên sơ cấp, Vụ Pháp chế

1 Tăng Ngọc Tuấn Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ

2 Nguyễn Văn Thắng Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ

3 Tạ Thị Thùy Linh Phó Trưởng phòng Vụ Tổ chức cán bộ

4 Cấn Thị Hằng Kiểm tra viên chính, Vụ Tổ chức cán bộ

5 Đỗ Thị Thu Huyền Kiểm tra viên chính,Vụ Tổ chức cán bộ

28 Hoàn thiện quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự 

năm 2015

VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ

29 Chiến lược công tác cán bộ của ngành KSND đáp

ứng yêu cầu xây dựng và hoàn thiện Nhà nước

pháp quyền XHCN Việt Nam trong giai đoạn mới
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STT Họ và tên
STT Tên sáng kiến

Tác giả
Chức vụ, chức danh, đơn vị công tác

1 Tăng Ngọc Tuấn Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ

2 Vũ Thị Sao Mai Trưởng phòng Vụ Tổ chức cán bộ

3 Thiều Khắc Duyên Phó Trưởng phòng Vụ Tổ chức cán bộ

4 Lê Đăng Trường Phó Trưởng phòng Vụ Tổ chức cán bộ

5 Phạm Thị Thu Hương Phó Trưởng phòng Vụ Tổ chức cán bộ

6 Nguyễn Thị Bích Hạnh Kiểm sát viên trung cấp, Vụ Tổ chức cán bộ

1 Tăng Ngọc Tuấn Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ

2 Nguyễn Văn Minh Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ

3 Đinh Đức Quế Trưởng phòng Vụ Tổ chức cán bộ

4 Vũ Thị Sao Mai Trưởng phòng Vụ Tổ chức cán bộ

5 Hà Thị Minh Châu Phó Trưởng phòng Vụ Tổ chức cán bộ

1 Tăng Ngọc Tuấn Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ

2 Chu Xuân Ngọc Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ

3 Cao Thanh Việt Trưởng phòng Vụ Tổ chức cán bộ

4 Nguyễn Thị Thu Huyền Phó Trưởng phòng Vụ Tổ chức cán bộ

5 Vũ Diệp Anh Chuyên viên, Vụ Tổ chức cán bộ

30 Quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị

thuộc bộ máy làm việc của VKSND tối cao

31 Sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, biên chế, Kiểm

sát viên và công chức khác trong ngành Kiểm sát

nhân dân

32 Thực hiện chế độ tiền thưởng của Viện kiểm sát

nhân dân tối cao
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STT Họ và tên
STT Tên sáng kiến

Tác giả
Chức vụ, chức danh, đơn vị công tác

1 Tăng Ngọc Tuấn Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ

2 Chu Xuân Ngọc Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ

3 Cao Thanh Việt Trưởng phòng Vụ Tổ chức cán bộ

4 Nguyễn Thị Thu Huyền Phó Trưởng phòng Vụ Tổ chức cán bộ

5 Nguyễn Thị Hằng Cán sự, Vụ Tổ chức cán bộ

1 Lê Xuân Lộc Vụ trưởng Vụ Kiểm sát thi hành án dân sự

2 Trần Huy Phó Vụ trưởng Vụ Kiểm sát thi hành án dân sự

3 Trần Thị Hương Kiểm sát viên cao cấp, Vụ Kiểm sát thi hành án dân sự

4 Hoàng Anh Phương Kiểm sát viên cao cấp, Vụ Kiểm sát thi hành án dân sự

5 Nguyễn Thị Kim Nhã Kiểm sát viên trung cấp, Vụ Kiểm sát thi hành án dân sự

6 Phạm Thị Thanh Hòa Kiểm sát viên trung cấp, Vụ Kiểm sát thi hành án dân sự

7 Nguyễn Công Dương Kiểm sát viên trung cấp, Vụ Kiểm sát thi hành án dân sự

8 Nguyễn Thị Phương Lan Kiểm sát viên trung cấp, Vụ Kiểm sát thi hành án dân sự

9 Nguyễn Thị Quỳnh Nga Kiểm tra viên chính, Vụ Kiểm sát thi hành án dân sự

10 Trần Quỳnh Hoa Kiểm tra viên chính, Vụ Kiểm sát thi hành án dân sự

11 Ngô Thế Vũ Kiểm sát viên sơ cấp, Vụ Kiểm sát thi hành án dân sự

33 Thực hiện chính sách, chế độ đối với công chức,

viên chức, người lao động trong thực hiện sắp xếp

tổ chức bộ  máy của ngành Kiểm sát nhân dân

VỤ KIỂM SÁT THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

34 Nâng cao chất lượng, kỹ năng kiểm sát thi hành án

hành chính nhằm góp phần phát huy vị trí, vai trò

của Viện kiểm sát nhân dân
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STT Họ và tên
STT Tên sáng kiến

Tác giả
Chức vụ, chức danh, đơn vị công tác

1 Lê Xuân Lộc Vụ trưởng Vụ Kiểm sát thi hành án dân sự

2 Tạ Thị Hồng Hoa Phó Vụ trưởng Vụ Kiểm sát thi hành án dân sự

3 Phạm Hải Xuân Kiểm sát viên cao cấp, Vụ Kiểm sát thi hành án dân sự

4 Nguyễn Đức Hải Kiểm sát viên cao cấp, Vụ Kiểm sát thi hành án dân sự

5 Bùi Minh Học Kiểm tra viên cao cấp, Vụ Kiểm sát thi hành án dân sự

6 Nghiêm Thị Bích Ngọc Kiểm sát viên trung cấp, Vụ Kiểm sát thi hành án dân sự

7 Nguyễn Văn Tuyễn Kiểm sát viên trung cấp, Vụ Kiểm sát thi hành án dân sự

1 Trần Hưng Bình Vụ trưởng Vụ Công tố và Kiểm sát điều tra án tư pháp

2 Lê Hồng Liên
Phó Vụ trưởng Vụ Kiểm sát giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư

pháp

3 Vũ Thị Thu Hằng
Phó Vụ trưởng Vụ Kiểm sát giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư

pháp

4 Nguyễn Đức Hoàng
Kiểm tra viên chính, Vụ Kiểm sát giải quyết khiếu nại, tố cáo

về tư pháp

5 Lê Ngọc Lâm
Kiểm sát viên trung cấp, Vụ Kiểm sát giải quyết khiếu nại, tố

cáo về tư pháp

6 Nguyễn Thị Hạnh
Kiểm sát viên trung cấp, Vụ Kiểm sát giải quyết khiếu nại, tố

cáo về tư pháp

7 Nguyễn Thị Hằng Hạnh
Kiểm sát viên trung cấp, Vụ Kiểm sát giải quyết khiếu nại, tố

cáo về tư pháp

VỤ KIỂM SÁT GIẢI QUYẾT KIẾU NẠI, TỐ CÁO VỀ TƯ PHÁP

36 Nâng cao chất lượng và kịp thời tháo gỡ vướng

mắc khó khăn trong công tác bảo vệ người phản

ánh, tố cáo hành vi tham nhũng, tiêu cực xảy ra

trong ngành Kiểm sát nhân dân 

35 Chủ trưởng của Đảng đối với công tác kiểm sát thi

hành án hành chính và các kiến nghị, đề xuất nhằm

tăng cường sự lãnh đạo Đảng đối với công tác thi

hành án hành chính
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STT Họ và tên
STT Tên sáng kiến

Tác giả
Chức vụ, chức danh, đơn vị công tác

1 Trần Hưng Bình Vụ trưởng Vụ Công tố và Kiểm sát điều tra án tư pháp

2 Lê Hồng Liên
Phó Vụ trưởng Vụ Kiểm sát giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư

pháp

3 Tô Thị Hải yến
Kiểm sát viên cao cấp, Vụ Kiểm sát giải quyết khiếu nại, tố

cáo về tư pháp

4 Nguyễn Thị Hạnh
Kiểm sát viên trung cấp, Vụ Kiểm sát giải quyết khiếu nại, tố

cáo về tư pháp

5 Bùi Ngọc Chín
Kiểm sát viên trung cấp, Vụ Kiểm sát giải quyết khiếu nại, tố

cáo về tư pháp

6 Bùi Diệu Linh
Kiểm sát viên sơ cấp, Vụ Kiểm sát giải quyết khiếu nại, tố cáo

về tư pháp

7 Nguyễn Đức Tuấn
Kiểm sát viên sơ cấp, Vụ Kiểm sát giải quyết khiếu nại, tố cáo

về tư pháp

1 Vũ Thị Hải Yến Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế và tương trợ tư pháp về hình sự

2 Bùi Việt Dương
Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế và tương trợ tư pháp về

hình sự

3 Hoàng Thị Thúy Hòa
Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế và tương trợ tư pháp về

hình sự

4 Lê Hồng Phương
Trưởng phòng Vụ Hợp tác quốc tế và tương trợ tư pháp về

hình sự

5 Nguyễn Khánh Ngân
Phó Trưởng phòng Vụ Hợp tác quốc tế và tương trợ tư pháp về

hình sự

38 Nghiên cứu, xây dựng Chuyên đề "Quy định về

hình phạt tử hình trong điều ước quốc tế mà Việt

Nam là thành viên và pháp luật một số quốc gia

trên thế giới. Kinh nghiệm cho Việt Nam"

37 Nâng cao chất lượng công tác giải quyết đơn khiếu

nại, tố cáo trong tố tụng dân sự, tố tụng hành chính

của Tòa án nhân dân

VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ VÀ TƯƠNG TRỢ TƯ PHÁP VỀ HÌNH SỰ
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STT Họ và tên
STT Tên sáng kiến

Tác giả
Chức vụ, chức danh, đơn vị công tác

1 Vũ Thị Hải Yến Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế và tương trợ tư pháp về hình sự

2 Hoàng Thị Thúy Hòa
Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế và tương trợ tư pháp về

hình sự

3 Lê Hồng Phương
Trưởng phòng Vụ Hợp tác quốc tế và tương trợ tư pháp về

hình sự

4 Nguyễn Thu Trang
Phó trưởng phòng Vụ Hợp tác quốc tế và tương trợ tư pháp về

hình sự

5 Nguyễn Cẩm Tú
Kiểm sát viên trung cấp Vụ Hợp tác quốc tế và tương trợ tư

pháp về hình sự

6 Ngô Thị Thu Vân
Kiểm tra viên Vụ Hợp tác quốc tế và tương trợ tư pháp về hình

sự

1 Vũ Thị Hải Yến Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế và tương trợ tư pháp về hình sự

2 Ngô Thị Quỳnh Anh
Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế và tương trợ tư pháp về

hình sự

3 Kiều Phương Liên
Trưởng phòng Vụ Hợp tác quốc tế và tương trợ tư pháp về

hình sự

4 Nguyễn Khánh Ngân
Phó trưởng phòng Vụ Hợp tác quốc tế và tương trợ tư pháp về

hình sự

5 Nguyễn Cẩm Tú
Kiểm sát viên trung cấp, Vụ Hợp tác quốc tế và tương trợ tư

pháp về hình sự

6 Phạm Thị Hồng Minh
Kiểm tra viên, Vụ Hợp tác quốc tế và tương trợ tư pháp về

hình sự

7 Nguyễn Văn Vui
Kiểm sát viên sơ cấp, Vụ Hợp tác quốc tế và tương trợ tư pháp

về hình sự

8 Nguyễn Thanh Liêm
Kiểm sát viên sơ cấp, Vụ Hợp tác quốc tế và tương trợ tư pháp

về hình sự

9 Nguyễn Thu Hương
Kiểm tra viên, Vụ Hợp tác quốc tế và tương trợ tư pháp về

hình sự

10 Phạm Thị Châu Anh
Chuyên viên, Vụ Hợp tác quốc tế và tương trợ tư pháp về hình

sự

39 Nghiên cứu, xây dựng Chuyên đề "Nghiên cứu mô

hình tổ chức bộ máy Viện kiểm sát, Cơ quan Công

tố một số nước trên thế giới"

40 Nghiên cứu, xây dựng "Hiệp định tương trợ tư

pháp về hình sự giữa Viện kiểm sát nhân dân tối

cao nước CHXHCN Việt Nam và các Tiểu Vương

quốc Ả rập Thống nhất"
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STT Họ và tên
STT Tên sáng kiến

Tác giả
Chức vụ, chức danh, đơn vị công tác

1 Vũ Thị Hải Yến Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế và tương trợ tư pháp về hình sự

2 Bùi Việt Dương
Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế và tương trợ tư pháp về

hình sự

3 Nguyễn Thị Thu Trang
Phó trưởng phòng Vụ Hợp tác quốc tế và tương trợ tư pháp về

hình sự

4 Nguyễn Cẩm Tú
Kiểm sát viên trung cấp, Vụ Hợp tác quốc tế và tương trợ tư

pháp về hình sự

5 Trần Quyền Anh
Kiểm sát viên sơ cấp, Vụ Hợp tác quốc tế và tương trợ tư pháp

về hình sự

6 Đỗ Đức Cường
Kiểm tra viên, Vụ Hợp tác quốc tế và tương trợ tư pháp về

hình sự

7 Tạ Thanh Quang
Chuyên viên, Vụ Hợp tác quốc tế và tương trợ tư pháp về hình

sự

1 Nguyễn Quang Dũng Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao

2 Vũ Thị Hải Yến Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế và tương trợ tư pháp về hình sự

3 Hồ Thị Lan Anh Nguyên Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn

4 Ngô Văn Hối Nguyên Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tây Ninh

5 Ngô Thị Quỳnh Anh
Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế và tương trợ tư pháp về

hình sự

6 Lê Đức Tùng Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hóa

7 Kiều Phương Liên
Trưởng phòng Vụ Hợp tác quốc tế và tương trợ tư pháp về

hình sự

8 Dương Đình Công Phó Trưởng khoa, Trường Đại học Kiểm sát

9 Nguyễn Khánh Ngân
Phó trưởng phòng Vụ Hợp tác quốc tế và tương trợ tư pháp về

hình sự

10 Phạm Thị Hồng Minh
Kiểm tra viên, Vụ Hợp tác quốc tế và tương trợ tư pháp về

hình sự

41 Nghiên cứu, xây dựng "Biên bản ghi nhớ giữa Viện

kiểm sát nhân dân tối cao nước CHXHCN Việt

Nam và Viện kiểm sát tối cao Cộng hòa A-déc-bai-

gian"

42 Nghiên cứu, xây dựng Tạp chí Chuyên đề "Hoàn 

thiện quy định của pháp luật tương trợ tư pháp về 

hình sự"
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STT Họ và tên
STT Tên sáng kiến

Tác giả
Chức vụ, chức danh, đơn vị công tác

1 Nguyễn Huy Thắng Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lai Châu

2 Nguyễn Xuân Hòa Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lai Châu

3 Trần Trọng Đạt Kiểm tra viên, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lai Châu

4 Nguyễn Thị Vân Kiểm tra viên chính, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lai Châu

1 Lê Thanh Nghị
Phó Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân khu vực 2, tỉnh Điện

Biên 

2 Trần Thị Thủy 
Kiểm sát viên sơ cấp, Vụ Kiểm sát giam giữ và thi hành án

hình sự

1 Nguyễn Thị Hải Hà Chánh Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Điện Biên

2 Vì Thị Hiền Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân khu vực 3, tỉnh Điện Biên

1 Phùng Mạnh Hùng Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La

2 Vũ Hùng Sơn Phó Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La

46 Giải pháp nâng cao chất lượng thực hành quyền

công tố, kiểm sát điều tra các vụ án ma tuý truy xét

trên địa bàn tỉnh Sơn La

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

44 “Giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong

công tác kiểm sát quyết định thi hành án dân sự”

45 Giải pháp “Một số kỹ năng thự hành quyền công tố,

kiểm sát điều tra đối với các tội phạm sử dụng công

nghệ cao trên địa bàn tỉnh Điện Biên”

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU

43 Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tiếp

công dân và kiểm sát, giải quyết đơn khiếu nại, tố

cáo trong hoạt động tư pháp trong ngành Kiểm sát

Lai Châu
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STT Họ và tên
STT Tên sáng kiến

Tác giả
Chức vụ, chức danh, đơn vị công tác

3 Ngô Xuân Vĩnh Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân khu vực 2, tỉnh Sơn La

4 Nguyễn Thu Quý Chánh Văn phòng, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La

5 Bùi Lan Oanh Trưởng phòng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La

6 Ngần Thị Thu Hà Phó Trưởng phòng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La

7 Trần Diệu Linh Kiểm sát viên trung cấp, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La

8 Cầm Hồng Hà Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La

47 Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu

quả hoạt động kiểm sát việc hỏi cung bị can của

Viện kiểm sát nhân dân khu vực 6, tỉnh Sơn La 1 Trần Công Tiến Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân khu vực 6, tỉnh Sơn La

1 Vũ Đức Long Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân khu vực 1, tỉnh Sơn La

2 Lê Thị Mai Anh
Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân dân khu vực 1, tỉnh

Sơn La

1 Đàm Thị Kim Thuyên Chánh Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cao Bằng

2 Nông Văn Nghị Chuyên viên, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cao Bằng

3 Ma Thị Huyền Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cao Bằng

46 Giải pháp nâng cao chất lượng thực hành quyền

công tố, kiểm sát điều tra các vụ án ma tuý truy xét

trên địa bàn tỉnh Sơn La

48 Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý, chỉ

đạo, điều hành tại Viện kiểm sát nhân dân khu vực

1, tỉnh Sơn La

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG

49 Ứng dụng mã nguồn mở xây dựng phần mềm quản

lý thi đua, khen thưởng tại Viện kiểm sát nhân dân

tỉnh Cao Bằng
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STT Họ và tên
STT Tên sáng kiến

Tác giả
Chức vụ, chức danh, đơn vị công tác

1 Trần Đức Hiệp
Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân khu vực 1, tỉnh Tuyên

Quang

2 Trần Thị Huyền Trang
Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân dân khu vực 1, tỉnh

Tuyên Quang

3 Nguyễn Thị Như Ngọc
Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân dân khu vực 1, tỉnh

Tuyên Quang

4 Đỗ Thị Quý
Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tuyên

Quang

1 Vương Thị Chiêm Phó Trưởng phòng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tuyên Quang

2 Nguyễn Hải Yến
Kiểm sát viên trung cấp, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tuyên

Quang

3 Phạm Mai Thắm
Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân khu vực 5, tỉnh

Tuyên Quang

1 Vy Thị Thu Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn

2 Vi Thế Cường 
Kiểm sát viên trung cấp, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng

Sơn

3 Vũ Thế Thành Ngân Kiểm tra viên, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn

52 Giải pháp nâng cao chất lượng công tác kiểm sát

việc thực hiện chế độ quản lý giam giữ, giáo dục

phạm nhân chấp hành án tại các Phân trại của Trại

tạm giam Công an tỉnh Lạng Sơn

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG

50 Ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao hiệu

quả công tác giải quyết và kiểm sát việc giải quyết

khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp tại Viện

kiểm sát nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh

Tuyên Quang.

51 Giải pháp nâng cao kỹ năng của Kiểm sát viên khi

nghiên cứu hồ sơ dân sự sơ thẩm liên quan đến

quyền sử dụng đất

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
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STT Họ và tên
STT Tên sáng kiến

Tác giả
Chức vụ, chức danh, đơn vị công tác

1 Lê Tất Hiếu Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ

2 Ngô Khương Tuyến Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ

3 Vũ Thành Vinh Phó Trưởng phòng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ

4 Cao Thị Thanh Huyền Kiểm sát viên trung cấp, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ

5 Trương Thị Duyên Kiềm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ

1 Lê Tất Hiếu Phó Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ

2 Ngô Khương Tuyến Phó Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ

3 Nguyễn Thành Đăng Trưởng phòng, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ

4 Kiều Thị Huệ Phó Trưởng phòng, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ

5 Nguyễn Xuân Sơn Kiếm sát viên trung cấp, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ

6 Vũ Văn Nam Kiếm sát viên trung cấp, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ

7 Nguyễn Thị Giang Kiếm sát viên trung cấp, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ

8 Cao Thị Nga Kiếm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ

9 Kim Bách Chiến Chánh Văn phòng, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

53 Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng công

tác kiểm sát giải quyết các vụ án hành chính

54 Một số khó khăn, vướng mắc, bài học kinh nghiệm

và giải pháp nâng cao chất lượng trong giải quyết

các tố giác, tin báo về tội phạm và các vụ án tham

nhũng, chức vụ, kinh tế liên quan đến chức vụ
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STT Họ và tên
STT Tên sáng kiến

Tác giả
Chức vụ, chức danh, đơn vị công tác

1 Lê Tất Hiếu Phó Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ

2 Đặng Thanh Nhàn Phó Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ

3 Nguyễn Thị Việt Hà Trưởng phòng, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ

4 Hà Thị Loan Phó Trưởng phòng, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ

5 Lê Thị Huệ Kiểm sát viên trung cấp, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ

6 Hoàng Thị Tuyết Kiểm sát viên trung cấp, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ

7 Phùng Ngọc Tuấn Kiểm sát viên trung cấp, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ

8 Đặng Vũ Thắng Chuyên viên, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ

1 Nguyễn Trường Thọ Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh

2 Hà Thị Hải
Kiểm sát viên trung cấp, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc

Ninh

3 Thân Mạnh Thắng 
Kiểm sát viên trung cấp, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc

Ninh

1 Trần Thị Thu Trà Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên

2 Nguyễn Nguyên Hưng Trưởng phòng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên

3 Vũ Thị Thanh
Kiểm sát viên trung cấp, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng

Yên

57 Giải pháp nâng cao kỹ năng thực hành quyền công

tố, kiểm sát điều tra vụ án về các tội phạm trong

lĩnh vực công nghệ thông tin, mạng viễn thông

55 Kinh nghiệm kiểm sát giải quyết các vụ án tranh

chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất,

kiện đòi tài sản là quyền sử dụng đất xuất phát từ

các giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất

trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

56

Giải pháp nâng cao chất lượng công tác kiểm sát

giải quyết các vụ án tranh chấp quyền sử dụng đất

và tranh chấp chia tài sản chung của vợ chồng khi

ly hôn

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN
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STT Họ và tên
STT Tên sáng kiến

Tác giả
Chức vụ, chức danh, đơn vị công tác

1 Phạm Viết Vượng Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh 

2 Vũ Xuân Đông Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên

3 Đỗ Hải Bằng Trưởng phòng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên

4 Vũ Thị Kim Dung
Kiểm sát viên trung cấp, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng

Yên 

1 Phạm Ngọc Cảnh Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Ninh Bình

2 Vũ Phúc Du Phó Chánh Văn phòng, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Ninh Bình

1 Đào Thịnh Cường Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội

2 Lại Việt Đông Trưởng phòng Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội

3 Nguyễn Thành Thủy Trường phòng Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội

4 Nguyễn Thị Hồng Loan
Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà

Nội

5 Lê Thị Hồng Nhung
Kiểm sát viên trung cấp, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà

Nội

6 Phạm Thu Phương Anh
Kiểm sát viên trung cấp, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà

Nội

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

60 Hoạt động thực hành quyền công tố, kiểm sát điều

tra các vụ án xâm hại tình dục người dưới 16 tuổi

trên địa bàn thành phố Hà Nội - Thực trạng và giải

pháp

58 Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng công

tác kiểm sát giải quyết các vụ án tranh chấp dân sự

liên quan đến đất đai

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

59 Giải pháp một số giải pháp nhằm nâng cao chất

lượng việc lựa chọn, tổ chức phiên tòa hình sự rút

kinh nghiệm tại Viện kiểm sát nhân dân hai cấp

tỉnh Nam Định
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STT Họ và tên
STT Tên sáng kiến

Tác giả
Chức vụ, chức danh, đơn vị công tác

1 Nguyễn Văn Dũng Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội

2 Ngô Hồng Sơn Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội

3 Nguyễn Thị Hoa Trường phòng, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội

1 Trần Xuân Huệ Trưởng phòng, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội

2 Lê Thị Hồng Hạnh
Kiểm sát viên trung cấp, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà

Nội

3 Trần Thị Ngoan
Kiểm sát viên trung cấp, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà

Nội

1 Nguyễn Hoàng Dương
Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hải Phòng

2 Nguyễn Huy Tài
Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hải Phòng

3 Nguyễn Quang Trung
Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hải Phòng

4 Nguyễn Mạnh Vỹ
Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hải Phòng

5 Nguyễn Đức Lăng
Phó Chánh Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hải

Phòng

6 Nguyễn Vũ Quang
Trưởng phòng Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hải Phòng

7 Nguyễn Mạnh Tuấn
Phó Trưởng phòng, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hải

Phòng

8 Nguyễn Thị Băng Tâm
Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân khu vực 8, Hải Phòng

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

63 Nâng cao kỹ năng hỏi cung, phúc cung bị can và

kiểm sát hoạt động hỏi cung của Kiểm sát viên đối

với việc giải quyết các vụ án hình sự

61 Nâng cao chất lượng kiến nghị đối với các cơ quan

hữu quan trong lĩnh vực quản lý nhà nước về đất

đai thông qua công tác kiểm sát việc giải quyết các

vụ án hành chính

62 Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội nâng cao

nhận thức, trách nhiệm, bản lĩnh của các Kiểm sát

viên, công chức trong việc nghiên cứu, thực hiện

thí điểm Đề án: Viện kiểm sát nhân dân khởi kiện

vụ án dân sự bảo vệ quyền dân sự của nhóm dễ bị

tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công những không

có người đứng ra khởi kiện
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STT Họ và tên
STT Tên sáng kiến

Tác giả
Chức vụ, chức danh, đơn vị công tác

1 Nguyễn Quang Trung
Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hải Phòng

2 Nguyễn Vũ Quang
Trưởng phòng Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hải Phòng

3 Nguyễn Như Sáng
Kiểm sát viên trung cấp, Viện kiểm sát nhân dân thành phố

Hải Phòng

1 Nguyễn Hoàng Dương
Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hải Phòng

2 Nguyễn Mạnh Vỹ
Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hải Phòng

3 Phạm Thị Thùy
Trưởng phòng Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hải Phòng

4 Nguyễn Văn Tưởng
Kiểm sát viên trung cấp, Viện kiểm sát nhân dân thành phố

Hải Phòng

5 Nguyễn Thị Hiền
Kiểm sát viên trung cấp, Viện kiểm sát nhân dân thành phố

Hải Phòng

1 Vũ Đức Ninh
Trưởng phòng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh

2 Lê Khắc Sơn
Kiểm sát viên trung cấp, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng

Ninh

3 Trần Thị Kim Anh
Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng

Ninh

4 Nguyễn Phương Huyền
Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh

5 Trần Nguyễn Hoàng
Chuyên viên, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh

6 Phạm Văn Thành
Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân dân khu vực 6, tỉnh

Quảng Ninh

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

66 “Sơ đồ tư duy hướng dẫn cán bộ giúp việc cho

Kiểm sát viên trong công tác thực hành quyền công

tố và kiểm sát trong giai đoạn truy tố” và “Sơ đồ tư

duy hướng dẫn cán bộ giúp việc cho Kiểm sát viên

trong công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát

vụ án, vụ việc và quản lý, theo dõi các vụ án, vụ

việc Tạm đình chỉ”.

64 Một số giải pháp nâng cao chất lượng bản yêu cầu

điều tra tội Trốn thuế; tội In, phát hành, mua bán

trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp Ngân sách Nhà

nước và nâng cao tỷ lệ thu hồi tài sản bị chiếm

đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tội phạm

kinh tế, chức vụ và tham nhũng 

65 Nâng cao chất lượng công tác kiểm sát giải quyết

các vụ án tranh chấp liên quan đến giao dịch

chuyển quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Hải

Dương (nay là thành phố Hải Phòng)
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STT Họ và tên
STT Tên sáng kiến

Tác giả
Chức vụ, chức danh, đơn vị công tác

1 Trần Thị Minh Hiền
Trưởng phòng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh

2 Trần Trung Hiếu
Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh

3 Hà Thị Minh Anh
Kiểm sát viên sơ cấp,Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh

4 Nguyễn Thị Quyên
Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh

5 Đào Thế Phong
Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh

6 Nguyễn Thị Thùy
Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân dân khu vực 1, tỉnh

Quảng Ninh

1 Tạ Thanh Bình Trưởng phòng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh

2 Nguyễn Bá Linh
Phó Trưởng phòng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh

3 Đặng Quốc Phong
Kiểm sát viên trung cấp Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng

Ninh

4 Bùi Tiến Dũng
Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh

5 Đỗ Phúc Thu Hằng
Kiểm tra viên chính, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh

1 Đặng Đình Vang Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh

2 Nguyễn Văn Minh
Phó Vụ trưởng Vụ Công tố và kiểm sát điều tra án trật tự xã

hội

3 Nguyễn Hoàng Minh
Trưởng phòng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh

4 Đỗ Thị Kiều Nga
Phó trưởng phòng, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh

5 Đoàn Thị Duyên
Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh

6 Nguyễn Thị Như Huyền
Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh

69 Sơ đồ tư duy hướng dẫn cán bộ giúp việc trong

công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành

chính, vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh

doanh thương mại, lao động, phá sản và những

việc khác theo quy định của pháp luật trong ngành

Kiểm sát nhân dân

67 Giải pháp nâng cao chất lượng hướng dẫn cán bộ

giúp việc trong thực hành quyền công tố, kiểm sát

điều tra vụ án hình sự và chuyên đề đình chỉ điều

tra, đình chỉ vụ án bằng sơ đồ tư duy.

68 Nâng cao chất lượng đào tạo công tác kiểm sát tạm

giữ, tạm giam và thi hành án hình sự bằng sơ đồ tư

duy: Hướng dẫn cán bộ giúp việc công tác kiểm

sát tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự. 



31

STT Họ và tên
STT Tên sáng kiến

Tác giả
Chức vụ, chức danh, đơn vị công tác

1 Phạm Thị Anh
Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh

2 Hoàng Mỹ Hạnh
Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh

3 Nguyễn Đức Thành
Chánh Thanh tra Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh

4 Nguyễn Khánh
Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh 

1 Ngô Mạnh Tú
Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân khu vực 1, tỉnh

Quảng Ninh

2 Nguyễn Thị Thùy
Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân dân khu vực 1, tỉnh

Quảng Ninh

1 Trần Thế Kính Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hoá

2 Lê Thị Ngọc Hà
Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân khu vực 5, tỉnh Thanh

Hoá

73

Một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác

quản lý, điều hành tại VKSND hai cấp tỉnh Nghệ

An 1 Bùi Việt Cường Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

72 Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng công

tác thực hành quyền công tố, kiểm sát giải quyết

các vụ án hình sự “Thu thập, tàng trữ, trao đổi,

mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài

khoản ngân hàng” trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

70 Sáng kiến sơ đồ hóa Hướng dẫn về tự đào tạo, bồi

dưỡng, phân công cán bộ giúp việc cho Kiểm sát

viên trong công tác Thanh tra, kiểm tra; Giải quyết

khiếu nại, tố cáo về hành chính; Tiếp công dân,

giải quyết và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố

cáo 

trong hoạt động tư pháp

71 Giải pháp kiểm sát giải quyết các vụ án ly hôn,

tranh chấp về nuôi con và chia tài sản chung của

vợ chồng khi ly hôn trước khi mở phiên tòa sơ

thẩm
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STT Họ và tên
STT Tên sáng kiến

Tác giả
Chức vụ, chức danh, đơn vị công tác

1 Tôn Thiện Phương Viện trưởng Viện Khoa học kiểm sát

2 Hồ Sỹ Cấp Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An

3 Nguyễn Ngọc Thuần Trưởng phòng, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An

4 Trần Mai Châu Chánh Văn phòng, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An

5 Nguyễn Thị Phương Nam Phó Trưởng phòng, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An

6 Nguyễn Thị Tuyết Loan Phó Trưởng phòng, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An

7 Trần Thị Thanh Vĩnh Kiểm tra viên chính, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An

8 Nguyễn Mạnh Quyền Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An

1 Trần Mai Châu Chánh Văn phòng, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An

2 Phạm Mạnh Hùng Phó Chánh Văn phòng, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An

3 Nguyễn Đình Hồng Phó Chánh Văn phòng, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An

4 Nguyễn Hoàng Việt An Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An

5 Nguyễn Thị Tùng Linh Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An

75 Một số giải pháp đổi mới và nâng cao chất lượng

công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

tại Viện KSND hai cấp tỉnh Nghệ An

74 Công tác kháng nghị phúc thẩm trong lĩnh vực

kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự, hôn

nhân và gia đình của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh

Nghệ An - Thực trạng và giải pháp
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STT Họ và tên
STT Tên sáng kiến

Tác giả
Chức vụ, chức danh, đơn vị công tác

1 Vi Thị Việt
Phó Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân khu vực 10, tỉnh

Nghệ An

2 Vi Ngọc Thái
Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân dân khu vực 10,

tỉnh Nghệ An

3 Lê Thị Chi
Chuyên viên, Viện kiểm sát nhân dân khu vực 10, tỉnh Nghệ

An

1 Nguyễn Phan Lệ Thúy Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh

2 Trần Thị Thùy Lương Phó Trưởng phòng, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh 

1 Nguyễn Thế Hoàng Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân khu vực 4, tỉnh Hà Tĩnh

2 Dương Thị Vân Anh
Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân dân khu vực 4, tỉnh

Hà Tĩnh

79 Ứng dụng công nghệ thông tin trong theo dõi,

quản lý tạm đình chỉ việc giải quyết tố giác, tin

báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố tại Viện kiểm

sát nhân dân thành phố Huế 1 Đoàn Tuấn Sơn Chuyên viên, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Huế

78 Giải pháp nâng cao chất lượng công tác kiểm sát

việc giải quyết các vụ án dân sự liên quan đến

tranh chấp quyền sử dụng đất

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HUẾ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

76 Đổi mới phương pháp, nội dung tuyên truyền, giáo

dục pháp luật đối với đồng bào dân tộc thiểu số,

góp phần hạn chế vi phạm pháp luật trên địa bản

huyện Quỳ Châu

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

77 Giải pháp nâng cao chất lượng công tác thực hành

quyền công tố, kiểm sát việc giải quyết các vụ án

“Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả

nghiêm trọng” trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
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STT Họ và tên
STT Tên sáng kiến

Tác giả
Chức vụ, chức danh, đơn vị công tác

1 Trần Hoài Nam Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng

2 Nguyễn Hữu Khoa Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng

3 Nguyễn Quyết Thắng
Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân khu vực 6, thành phố Đà

Nẵng

4 Ung Thị Thanh Dương
Kiểm sát viên trung cấp, Viện kiểm sát nhân dân thành phố

Đà Nẵng

5 Phan Ngọc Đức
Kiểm sát viên trung cấp, Viện kiểm sát nhân dân thành phố

Đà Nẵng

6 Lê Văn Túc
Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà

Nẵng

7 Trịnh Thị Kim Dung
Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà

Nẵng

8 Nguyễn Quốc Hưng
Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà

Nẵng

1 Nguyễn Phạm Tố Phong
Phó Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân khu vực 1, tỉnh Gia

Lai

2 Nguyễn Thị Hoa Lý
Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân dân khu vực 1, tỉnh

Gia Lai

3 Trần Thị Ngọc Phước
Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân dân khu vực 1, tỉnh

Gia Lai

4 Trần Võ Phong
Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân dân khu vực 1, tỉnh

Gia Lai

5 Trần Thị Kim Trúc Chuyên viên, Viện kiểm sát nhân dân khu vực 1, tỉnh Gia Lai

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI

81 Nhận diện một số vi phạm trong quá trình kiểm sát

giải quyết các vụ án dân sự, kinh doanh thương

mại liên quan đến đất đai tại Viện kiểm sát nhân

dân khu vực 1, tỉnh Gia Lai (nguyên là Viện

KSND thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định)

80 Một số kỹ năng nhận diện tội phạm trên không

gian mạng
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STT Họ và tên
STT Tên sáng kiến

Tác giả
Chức vụ, chức danh, đơn vị công tác

1 Nguyễn Văn Chiến Phó Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng

2 Lê Ngọc Phước Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 7, tỉnh Gia Lai

3 Hồ Kim Ngọc
Phó Viện trưởng, Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 7, tỉnh Gia

Lai

4 Lê Thị Thảo Nhi
Kiểm sát viên sơ cấp, Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 7, tỉnh

Gia Lai

5 Cao Thảo Nga
Kiểm sát viên sơ cấp, Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 7, tỉnh

Gia Lai

6 Nguyễn Phan Quỳnh Như
Kiểm sát viên sơ cấp, Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 7, tỉnh

Gia Lai

7 Phạm Diệu My Chuyên viên, Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 7, tỉnh Gia Lai

1 Phạm Trung Thuận Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk

2 Phạm Thị Liên Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk

3 Lê Hồng Văn Trưởng phòng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk

1 Huỳnh Ngọc Thanh Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk

2 Nguyễn Đình Đáng Phó Trưởng phòng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk

3 Lê Trung Nghĩa Kiếm sát viên trung cấp, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk

4 Lê Thị Ngọc Hân Kiếm sát viên trung cấp, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk

5 Trần Thị Hải Yên Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk

83 Tham mưu lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh

tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ

thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với

việc giải quyết các vụ án hành chính và các vụ án,

việc dân sự tồn đọng, kéo dài trên địa bàn tỉnh

84 Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng công

tác kiểm tra, rà soát, quản lý, giải quyết các vụ

việc, vụ án tạm đình chỉ

82 Ứng dụng công nghệ thông tin vào việc thực hiện

có hiệu quả theo dõi và quản lý quá trình thụ lý,

giải quyết vụ án/vụ việc: dân sự, hôn nhân gia

đình, kinh doanh thương mại, hành chính, lao

động và những việc khác theo quy định của pháp

luật 

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK
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STT Họ và tên
STT Tên sáng kiến

Tác giả
Chức vụ, chức danh, đơn vị công tác

1 Lê Quang Tiến Nguyên Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk

2 Nguyễn Xuân Hòa Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk

3 Vương Chí Hiếu Phó Trưởng phòng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk

4 Nguyễn Thị Hải Anh Phó Trưởng phòng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk

1 Hồ Ngọc Thảo Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk

2 Phạm Hải Dương Phó Trưởng phòng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk

3 Nguyễn Kim Anh Kiểm sát viên trung cấp, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk

4 Phạm Thị Thu Trang
Kiếm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân dân khu vực 14,

tỉnh Đắk Lắk

5 Huỳnh Thị Ngọc Nữ Chuyên viên, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk

1 Ngô Thị Hồng Minh Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân khu vực 11, tỉnh Đắk Lắk

2 Trần Lê Huy
Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân khu vực 11, tỉnh

Đắk Lắk

3 Cao Tấn Tiền
Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân dân khu vực 11,

tỉnh Đắk Lắk

4 Lê Thị Hưng
Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân dân khu vực 11,

tỉnh Đắk Lắk

5 Huỳnh Tấn Phát 
Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân dân khu vực 11,

tỉnh Đắk Lắk

6 Phạm Thu Hiền
Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân dân khu vực 11,

tỉnh Đắk Lắk

86 Tham mưu xây dựng Chỉ thị của Ban Thường vụ

Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của

Đảng đối với công tác thi hành án dân sự, hành

chính trên địa bàn tỉnh Phú Yên

87 Giải pháp Ứng dụng công nghệ thông tin để nâng

cao hiệu quả công tác theo dõi, cập nhật việc thụ

lý, giải quyết vụ việc hình sự các giai đoạn tố tụng

nhằm hỗ trợ cho công tác quản lý, chỉ đạo, điều

hành tại VKSND thành phố Tuy Hòa (nay là

VKSND khu vực 11), tỉnh Đắk Lắk

85 Nâng cao hiệu quả công tác kiến nghị đối với cơ

quan quản lý hành chính nhà nước có thẩm quyền

ban hành văn bản quy phạm pháp luật, qua công

tác kiểm sát giải quyết vụ án hành chính
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STT Họ và tên
STT Tên sáng kiến

Tác giả
Chức vụ, chức danh, đơn vị công tác

7 Nguyễn Thị Hồng Thảo
Chuyên viên, Viện kiểm sát nhân dân khu vực 11, tỉnh Đắk

Lắk

8 Lê Trung Hân
Chuyên viên, Viện kiểm sát nhân dân khu vực 11, tỉnh Đắk

Lắk

9 Huỳnh Ngọc Minh
Chuyên viên, Viện kiểm sát nhân dân khu vực 11, tỉnh Đắk

Lắk

1 Đào Vương Tuấn Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân khu vực 15, tỉnh Đắk Lắk

2 Nguyễn Hoàng Việt
Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân khu vực 15, tỉnh

Đắk Lắk

3 Mai Thị Nga
Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân dân khu vực 15,

tỉnh Đắk Lắk

89 Giải pháp quản lý, chỉ đạo nâng cao kỹ năng về

Kiểm sát giải quyết khiếu nại, tố cao về thi hành

án dân sự, hành chính 1 Trần Đình Hồng Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hoà

1 Nguyễn Thành Minh Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân  tỉnh Lâm Đồng

2 Cao Thị Hồng Phượng
Kiểm sát viên Trung cấp, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm

Đồng

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

90 Một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác

Thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra các vụ

án ma tuý trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

87 Giải pháp Ứng dụng công nghệ thông tin để nâng

cao hiệu quả công tác theo dõi, cập nhật việc thụ

lý, giải quyết vụ việc hình sự các giai đoạn tố tụng

nhằm hỗ trợ cho công tác quản lý, chỉ đạo, điều

hành tại VKSND thành phố Tuy Hòa (nay là

VKSND khu vực 11), tỉnh Đắk Lắk

88 Một số Giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện Chỉ

thị số 41-CT/TU ngày 27/3/2024 của Ban Thường

vụ Tỉnh ủy Phú Yên và Chỉ thị số 38-CT/HU ngày

26/4/2024 của Ban Thường vụ Huyện Ủy Sơn Hòa

về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công

tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính
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STT Họ và tên
STT Tên sáng kiến

Tác giả
Chức vụ, chức danh, đơn vị công tác

91 Giải pháp nâng cao chất lượng công tác kháng

nghị phúc thẩm đối với các vụ, việc dân sự của

Viện kiểm sát nhân dân khu vực 4 (trước là Viện

kiểm sát nhân dân huyện Di Linh)

1 Nguyễn Thị Thanh Bình 
Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân dân khu vực 4, tỉnh

Lâm Đồng

92

Thực tiễn và giải pháp nâng cao chất lượng kháng

nghị, kiến nghị trong thi hành án hình sự trên địa

bàn thuộc thẩm quyền kiểm sát Viện kiểm sát nhân

dân khu vực 1 (trước là Viện kiểm sát nhân dân

thành phố Đà Lạt) , tỉnh Lâm Đồng

1 Trần Hữu Dũng 
Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân dân khu vực 1, tỉnh

Lâm Đồng

1 Nguyễn Thị Thanh Thảo 
Kiểm sát viên Trung cấp, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm

Đồng

2 Nguyễn Minh Huệ Kiểm tra viên chính,  Viện kiểm sát nhân dân  tỉnh Lâm Đồng

1 Đặng Văn Đông
Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân khu vực 4, tỉnh Lâm

Đồng 

2 Nguyễn Thị Thanh Tuyền 
Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân dân khu vực 4, tỉnh

Lâm Đồng 

3 Nguyễn Văn Duy 
Chuyên viên, Viện kiểm sát nhân dân khu vực 4, tỉnh Lâm

Đồng

1 Lê Văn Đông Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

2 Nguyễn Anh Tuấn
Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí

Minh

3 Quách Thanh Giang
Chánh Văn phòng, Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí

Minh

94 Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng công

tác quản lý, kiểm sát, giải quyết các vụ án hình sự,

nguồn tin về tội phạm tạm đình chỉ tại Viện kiểm

sát nhân dân khu vực 4, tỉnh Lâm Đồng

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

95 Xây dựng Phần mềm Quản lý án kiện tại Viện

kiểm sát nhân dân hai cấp Thành phố Hồ Chí Minh

93 Một số kinh nghiệm, giải pháp trong công tác thực

hành quyền công tố và kiểm sát điểu tra các vụ án

lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản trên địa bàn

tỉnh Lâm Đồng
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STT Họ và tên
STT Tên sáng kiến

Tác giả
Chức vụ, chức danh, đơn vị công tác

4 Đoàn Bạch Tuyết
Phó Chánh Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ

Chí Minh

5 Đinh Thanh Bình
Kiểm sát viên trung cấp, Viện kiểm sát nhân dân Thành phố

Hồ Chí Minh

6 Nguyễn Thị Hải Vân
Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ

Chí Minh

7 Nguyễn Đăng Khoa Chuyên viên, Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

8 Nguyễn Thị Vân Hương Kế toán, Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

9 Nguyễn Ngọc Mai Kế toán, Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

1 Lê Văn Đông Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

2 Ngô Phạm Việt
Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí

Minh

3 Nguyễn Đình Hội
Trưởng phòng Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí

Minh

4 Trần Thị Liên
Phó Trưởng phòng Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí

Minh

5 Trần Thị Thùy Linh
Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ

Chí Minh

6 Lê Trương Hà Linh
Kiểm sát viên trung cấp, Viện kiểm sát nhân dân Thành phố

Hồ Chí Minh

1 Ngô Xuân Thành
Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí

Minh

2 Trần Thị Hoa
Kiểm sát viên trung cấp, Viện kiểm sát nhân dân Thành phố

Hồ Chí Minh

3 Hoàng Trọng Toại
Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ

Chí Minh

97 Nâng cao chất lượng công tác trực tiếp kiểm sát

việc thi hành án phạt tù tại các cơ sở giam giữ

phạm nhân.

95 Xây dựng Phần mềm Quản lý án kiện tại Viện

kiểm sát nhân dân hai cấp Thành phố Hồ Chí Minh

96 Kiến nghị áp dụng biện pháp phòng ngừa tội phạm

và vi phạm pháp luật liên quan đến tội phạm sản

xuất, buôn bán hàng giả là thuốc phòng bệnh, chữa

bệnh
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STT Họ và tên
STT Tên sáng kiến

Tác giả
Chức vụ, chức danh, đơn vị công tác

1 Lại Văn Loan
Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí

Minh

2 Ngô Xuân Thành
Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí

Minh

3 Vũ Thị Hằng
Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ

Chí Minh

99
Cách mạng công nghệ và trấn áp tội phạm không

gian mạng của ngành Kiểm sát nhân dân.
1 Nguyễn Thị Huệ

Kiểm sát viên trung cấp, Viện kiểm sát nhân dân Thành phố

Hồ Chí Minh

1 Phạm Thị Mai
Kiểm sát viên trung cấp, Viện kiểm sát nhân dân Thành phố

Hồ Chí Minh

2 Nguyễn Hồng Diễm
Kiểm tra viên, Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí

Minh

1 Trương Văn Nghị Phó Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tây Ninh

2 Phạm Văn Hiệp Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tây Ninh

3 Phạm Thị Thanh Nhã Chánh văn phòng, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tây Ninh

4 Nguyễn Quốc Hưng Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tây Ninh

5 Lê Thị Thu Hương Kiểm tra viên chính, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tây Ninh

6 Nguyễn Thị Ngọc Thảnh Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tây Ninh

7 Phạm Ngọc Hùng Chuyên viên, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tây Ninh

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH

101 Giải pháp tự học tập, tự đào tạo nhằm đẩy mạnh

ứng dụng công nghệ thông tin, thúc đẩy chuyển

đổi số tại Viện kiểm sát nhân dân hai cấp tỉnh Tây

Ninh

98

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của lãnh đạo

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

(trước khi hợp nhất) đối với công tác phối hợp

phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trên

địa bàn tỉnh

100

Nâng cao kỹ năng phát hiện vi phạm để ban hành

kháng nghị phúc thẩm trong công tác kiểm sát việc

giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình.
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STT Họ và tên
STT Tên sáng kiến

Tác giả
Chức vụ, chức danh, đơn vị công tác

1 Trương Văn Nghị Phó Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tây Ninh

2 Tống Thị Kim Hương Phó Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tây Ninh

3 Nguyễn Thị Cẩm Hồng Trưởng phòng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tây Ninh

4 Nguyễn Thị Ngọc Hân Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tây Ninh

5 Trịnh Nguyễn Phương Trúc Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tây Ninh

6 Nguyễn Thị Xuyến Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tây Ninh

103
Giải pháp tích lũy kiến thức kỹ năng chuyên môn

để hoàn thành tốt nhiêm vụ được giao
1 Ngô Văn Lượng

Kiểm sát viên trung cấp, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng

Tháp

104

Nâng cao chất lượng công tác tham mưu tổng hợp

ngành Kiểm sát Tiền Giang theo tiêu chí 5S: "Sàng

lọc - sắp xếp - Sạch sẽ - Săn sóc - Sẵn sàng"

1 Nguyễn Thị Diệu Nương
Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh tỉnh Đồng

Tháp

1 Nguyễn Thành Phúc Phó Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Tháp

2 Trần Quốc Nam Chánh Văn phòng, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Tháp

3 Hồ Bảo Định Kiểm tra viên, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Tháp

105 Hệ thống lưu trữ đám mây Viện kiểm sát nhân dân

tỉnh Tiền Giang

102 Nâng cao chất lượng công tác kiểm sát việc giải

quyết các vụ án dân sự về hợp đồng có liên quan

đến quyền sử dụng đất

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP
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STT Họ và tên
STT Tên sáng kiến

Tác giả
Chức vụ, chức danh, đơn vị công tác

1 Nguyễn Ngọc Phúc Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang

2 Lê Văn Dương
Nguyên Phó Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh An

Giang

3 Thiềm Giang Văn
Nguyên Chánh Văn phòng, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh An

Giang

4 Huỳnh Thanh Đạm Phó Chánh Văn phòng, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang

5 Lý Kim Thành Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang

6 Huỳnh Văn Thông Chuyên viên, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang

7 Tạ Phi Hùng
Kiểm tra viên, Viện kiểm sát nhân dân Khu vực 1, tỉnh An

Giang

1 Nguyễn Ngọc Phúc Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang

2 Huỳnh Minh Khởi Trưởng phòng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang

3 Phạm Thị Kim Châm Kiểm tra viên chính, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang

1 Huỳnh Minh Khởi Trưởng phòng, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang

2 Trịnh Hải Đăng Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang

3 Vũ Thị Yến Nhi
Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân dân Khu vực 2, tinh

An Giang

4 Đặng Chí Nguyện
Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân dân Khu vực 2, tinh

An Giang

108 Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy

mạnh chuyển đổi số trong công tác thực hành

quyền công tố, kiểm sát việc giải quyết các nguồn

tin về tội phạm và vụ án hình sự tại Viện kiểm sát

nhân dân thành phố Phú Quốc (nay là Viện kiểm

sát nhân dân Khu vực 2)

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

106 Áp dụng phương pháp công nghệ lập trình Visual

Basic For Applications (VBA) để xây dựng báo

cáo định kỳ của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Kiên

Giang (nay là VKSND tỉnh An Giang)

107 Về sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy hai cấp

Kiểm sát hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả;

xây dựng hình ảnh cán bộ ngành Kiểm sát nhân

dân Kiên Giang (nay là An Giang) với phẩm chất,

đạo đức cách mạng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ

trong tình hình mới
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STT Họ và tên
STT Tên sáng kiến

Tác giả
Chức vụ, chức danh, đơn vị công tác

1 Nguyễn Ngọc Phúc Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang

2 Trương Minh Quan Chánh Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang

3 Nguyễn Thị Thúy Diễm
Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân dân Khu vực 4, tỉnh

An Giang

1 Nguyễn Thị Thùy Trang Phó Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang

2 Trần Văn Hiền Phó Trưởng phòng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang

3 Nguyễn Hoàng Anh Thảo
Kiểm sát viên trung cấp, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh An

Giang

4 Nguyễn Công Ninh
Kiểm sát viên trung cấp, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh An

Giang

5 Trần Quách Thịnh
Kiểm sát viên trung cấp, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh An

Giang

109 Nâng cao chất lượng công tác kiểm sát việc xét

giảm hoặc miễn thời hạn áp dụng biện pháp xử lý

hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện tại Tòa án;

kiến nghị, đề ra giải pháp tái hòa nhập cộng đồng

đối với người cai nghiện ma túy trên địa bàn huyện

Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang (nay là các xã: Hòn Đất,

Sơn Kiên, Mỹ Thuận, Bình Sơn, Bình Giang, tỉnh

An Giang)

110 Nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và

kiểm sát điều tra các vụ án chế tạo, tàng trữ, sử

dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng trên địa

bàn tỉnh An Giang (trước khi sáp nhập)
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STT Họ và tên
STT Tên sáng kiến

Tác giả
Chức vụ, chức danh, đơn vị công tác

1 Phạm Thanh Từng Chánh Văn phòng

2 Phạm Hải Anh Phó Chánh Văn phòng

3  Hoàng Minh Thành Phó Chánh Văn phòng

4 Đỗ Thành Trường Trưởng phòng, Văn phòng

5 Nguyễn Đoàn Tiến Trưởng phòng, Văn phòng

6 Nguyễn Việt Dũng Phó Trưởng phòng, Văn phòng

7 Nguyễn Thành Chung
Kiểm sát viên trung cấp, Văn phòng

8 Đào Xuân Toàn
Kiểm sát viên sơ cấp, Văn phòng

9 Lê Hoàng Hà
Kiểm sát viên sơ cấp, Văn phòng

10 Vũ Ngọc Hà
Kiểm tra viên chính, Văn phòng

VĂN PHÒNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

111 Giải pháp nâng cao chất lượng quản lý công tác

hướng dẫn, giải đáp vướng mắc về pháp luật,

nghiệp vụ; Báo cáo thỉnh thị, trả lời thỉnh thị trong

ngành Kiểm sát nhân dân

Tổng số: 111 sáng kiến của 608 tác giả, đồng tác giả
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